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	Tên đơn vị
	Mã số
	Ghi chú

	1
	Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
	H17.01
	

	2
	Sở Công Thương
	H17.03
	

	3
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	H17.05
	

	4
	Sở Khoa học và Công nghệ
	H17.08
	

	5
	Sở Ngoại vụ
	H17.10
	

	6
	Sở Nội vụ
	H17.11
	

	7
	Sở Tài chính
	H17.13
	

	8
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	H17.14
	

	9
	Sở Tư pháp
	H17.16
	

	10
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	H17.17
	

	11
	Sở Xây dựng
	H17.18
	

	12
	Sở Y tế
	H17.19
	

	13
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	H17.20
	

	14
	Thanh tra thành phố
	H17.30
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	Ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng
	H17.32
	

	16
	Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
	H17.50
	

	17
	Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng
	H17.51
	

	18
	Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng 
	H17.34
	

	19
	Trường Đại học Quảng Nam
	H17.58
	

	20
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng 
	H17.35
	

	21
	Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng 
	H17.57
	

	22
	Trường Cao đẳng Quảng Nam 
	H17.
	

	23
	Trường Cao đẳng Đà Nẵng 
	H17.40
	

	24
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	H17.52
	

	25
	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh
	H17.59
	

	26
	Phường Hải Châu
	H17.101
	

	27
	Phường Hòa Cường
	H17.102
	

	28
	Phường Thanh Khê
	H17.103
	

	29
	Phường An Khê
	H17.104
	

	30
	Phường An Hải
	H17.105
	

	31
	Phường Sơn Trà
	H17.106
	

	32
	Phường Ngũ Hành Sơn
	H17.107
	

	33
	Phường Hòa Khánh
	H17.108
	

	34
	Phường Liên Chiểu
	H17.109
	

	35
	Phường Hải Vân
	H17.110
	

	36
	Phường Cẩm Lệ
	H17.111
	

	37
	Phường Hòa Xuân
	H17.112
	

	38
	Xã Hòa Vang
	H17.113
	

	39
	Xã Hòa Tiến
	H17.114
	

	40
	Xã Bà Nà
	H17.115
	

	41
	Đặc khu Hoàng Sa
	H17.116
	

	42
	UBND xã Núi Thành
	H17.117
	

	43
	UBND xã Tam Mỹ
	H17.118
	

	44
	UBND xã Tam Anh
	H17.119
	

	45
	UBND xã Đức Phú
	H17.120
	

	46
	UBND xã Tam Xuân
	H17.121
	

	47
	UBND xã Tam Hải
	H17.122
	

	48
	UBND phường Tam Kỳ
	H17.123
	

	49
	UBND phường Quảng Phú
	H17.124
	

	50
	UBND phường Hương Trà
	H17.125
	

	51
	UBND phường Bàn Thạch
	H17.126
	

	52
	UBND xã Tây Hồ
	H17.127
	

	53
	UBND xã Chiên Đàn
	H17.128
	

	54
	UBND xã Phú Ninh
	H17.129
	

	55
	UBND xã Lãnh Ngọc
	H17.130
	

	56
	UBND xã Tiên Phước
	H17.131
	

	57
	UBND xã Thạnh Bình
	H17.132
	

	58
	UBND xã Sơn Cẩm Hà
	H17.133
	

	59
	UBND xã Trà Liên
	H17.134
	

	60
	UBND xã Trà Giáp
	H17.135
	

	61
	UBND xã Trà Tân
	H17.136
	

	62
	UBND xã Trà Đốc
	H17.137
	

	63
	UBND xã Trà My
	H17.138
	

	64
	UBND xã Nam Trà My
	H17.139
	

	65
	UBND xã Trà Tập
	H17.140
	

	66
	UBND xã Trà Vân
	H17.141
	

	67
	UBND xã Trà Linh
	H17.142
	

	68
	UBND xã Trà Leng
	H17.143
	

	69
	UBND xã Thăng Bình
	H17.144
	

	70
	UBND xã Thăng An
	H17.145
	

	71
	UBND xã Thăng Trường
	H17.146
	

	72
	UBND xã Thăng Điền
	H17.147
	

	73
	UBND xã Thăng Phú
	H17.148
	

	74
	UBND xã Đồng Dương
	H17.149
	

	75
	UBND xã Quế Sơn Trung
	H17.150
	

	76
	UBND xã Quế Sơn
	H17.151
	

	77
	UBND xã Xuân Phú
	H17.152
	

	78
	UBND xã Nông Sơn
	H17.153
	

	79
	UBND xã Quế Phước
	H17.154
	

	80
	UBND xã Duy Nghĩa
	H17.155
	

	81
	UBND xã Nam Phước
	H17.156
	

	82
	UBND xã Duy Xuyên
	H17.157
	

	83
	UBND xã Thu Bồn
	H17.158
	

	84
	UBND phường Điện Bàn
	H17.159
	

	85
	UBND phường Điện Bàn Đông
	H17.160
	

	86
	UBND phường An Thắng
	H17.161
	

	87
	UBND phường Điện Bàn Bắc
	H17.162
	

	88
	UBND xã Điện Bàn Tây
	H17.163
	

	89
	UBND xã Gò Nổi
	H17.164
	

	90
	UBND phường Hội An
	H17.165
	

	91
	UBND phường Hội An Đông
	H17.166
	

	92
	UBND phường Hội An Tây
	H17.167
	

	93
	UBND xã Tân Hiệp
	H17.168
	

	94
	UBND xã Đại Lộc
	H17.169
	

	95
	UBND xã Hà Nha
	H17.170
	

	96
	UBND xã Thượng Đức
	H17.171
	

	97
	UBND xã Vu Gia
	H17.172
	

	98
	UBND xã Phú Thuận
	H17.173
	

	99
	UBND xã Thạnh Mỹ
	H17.174
	

	100
	UBND xã Bến Giằng
	H17.175
	

	101
	UBND xã Nam Giang
	H17.176
	

	102
	UBND xã Đắc Pring
	H17.177
	

	103
	UBND xã La Dêê
	H17.178
	

	104
	UBND xã La Êê
	H17.179
	

	105
	UBND xã Sông Vàng
	H17.180
	

	106
	UBND xã Sông Kôn
	H17.181
	

	107
	UBND xã Đông Giang
	H17.182
	

	108
	UBND xã Bến Hiên
	H17.183
	

	109
	UBND xã Avuong
	H17.184
	

	110
	UBND xã Tây Giang
	H17.185
	

	111
	UBND xã Hùng Sơn
	H17.186
	

	112
	UBND xã Hiệp Đức
	H17.187
	

	113
	UBND xã Việt An
	H17.188
	

	114
	UBND xã Phước Trà
	H17.189
	

	115
	UBND xã Khâm Đức
	H17.190
	

	116
	UBND xã Phước Năng
	H17.191
	

	117
	UBND xã Phước Chánh
	H17.192
	

	118
	UBND xã Phước Thành
	H17.193
	

	119
	UBND xã Phước Hiệp
	H17.194
	



